
 

Mã số: PL03/QĐ.SPCN.92 Lần ban hành/sửa đổi: 03/00 Ngày hiệu lực: … / … / … CLDV       Trang  1/1 

 

PHỤ LỤC 03 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ĐẶT KÝ HIỆU VIẾT TẮT CHO TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

 

Đơn vị tính: VND 

1. Biểu phí loại ký hiệu viết tắt (Chưa bao gồm thuế GTGT) 

STT Mã phí Tên loại Ký hiệu viết tắt 
Mức phí niêm yết/ 01 Ký hiệu 

viết tắt 

1 C22T Cá tính 200,000,000 

2 C22T Ấn tượng 80,000,000 

3 C22T Phong cách 10,000,000 

2. Biểu phí dịch vụ đặt ký hiệu viết tắt (Chưa bao gồm thuế GTGT) 

STT Mã phí Dịch Vụ Mức phí 

1 C22T 

Đăng ký mới 01 Ký hiệu viết tắt (bao gồm nhưng 

không giới hạn: đăng ký Ký hiệu viết tắt từ lần thứ 2 

trở đi, đóng Ký hiệu viết tắt cũ, mở Ký hiệu viết tắt 

mới….) 

Theo biểu phí Ký 

hiệu viết tắt niêm yết 

2 C22T 

Đóng Ký hiệu viết tắt đối với KH đang sử dụng 1 

trong 3 tài khoản (tài khoản Phát Tài/tài khoản Như 

Ý/tài khoản Thịnh Vượng). 

500,000 

Đóng 01 Ký hiệu viết tắt đối với KH đóng phí mua 

tại thời điểm mở. 
50,000 

3 C22T Tạm khóa 01 Ký hiệu viết tắt 100,000 

4 C22T Mở khóa 01 Ký hiệu viết tắt 100,000 

3. Nguyên tắc thu phí: Đơn vị kinh doanh không thực hiện thu phí cao hơn mức niêm yết. 


